
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU 

 GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HOC CƠ SỞ CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2025-2026 

( Kèm theo QĐ số         /QĐ-SGDĐT ngày      /4/2026 của Sở GD&ĐT) 

1. Môn Ngữ văn 

TT Họ và tên Trường Xã/Phường Danh hiệu 
Đạt 

giải 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thanh Nhạn THCS Vĩnh Phú  Bình Phú Giáo viên dạy giỏi Nhất  

2 Đỗ Thị Hạnh THCS Phúc Yên  Phúc Yên Giáo viên dạy giỏi Nhất  

3 Quách Thị Huyền Hương THCS Kim Đồng  Tân Lạc Giáo viên dạy giỏi Nhất  

4 Phạm Thị Đào TH&THCS Bảo Hiệu  Lạc Lương Giáo viên dạy giỏi Nhất  

5 Hà Công Hội PTDTBT TH&THCS Tân Dân  Tân Mai Giáo viên dạy giỏi Nhì  

6 Vũ Thị Tâm PT DTNT THCS&THPT B Đà Bắc  Đức Nhàn Giáo viên dạy giỏi Nhì Trực thuộc Sở 

7 Đinh Thị Thúy TH&THCS Phú Vinh  Mường Hoa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

8 Lê Thị Thu Hương THCS Cổ Tiết  Vạn Xuân Giáo viên dạy giỏi Nhì  

9 Hà Thị Minh Phương THCS Thọ Sơn  Thanh Miếu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

10 Lã Thị Thu Hiền THCS Lê Quý Đôn  Hòa Bình Giáo viên dạy giỏi Nhì  

11 Nguyễn Thị Hồng Vân PT DTNT THCS & THPT Kim Bôi  Kim Bôi Giáo viên dạy giỏi Nhì Trực thuộc Sở 

12 Hà Thị Huyền Chang THCS Phượng Vĩ  Tiên Lương Giáo viên dạy giỏi Nhì  

13 Nguyễn Thị Hiền THCS Lương Lỗ  Liên Minh Giáo viên dạy giỏi Nhì  

14 Đinh Thị Thanh Vân THCS Hồng Đà  Tam Nông Giáo viên dạy giỏi Nhì  

15 Hoàng Thị Bảo Yến THCS Gia Cẩm  Việt Trì Giáo viên dạy giỏi Nhì  

16 Trần Thị Hằng THCS Nghĩa Hưng  Vĩnh Hưng Giáo viên dạy giỏi Nhì  

17 Lê Thị Phương Thảo PT Liên cấp Newton  Vĩnh Phúc Giáo viên dạy giỏi Nhì Trực thuộc Sở 

18 Nguyễn Thị Thanh Tâm TH&THCS Định Cư  Quyết Thắng Giáo viên dạy giỏi Nhì  

19 Đinh Thị Phương Thảo TH&THCS Ân Nghĩa  Đại Đồng Giáo viên dạy giỏi Nhì  

20 Nguyễn Thị Vân Anh THCS Giáp Lai  Thanh Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  
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21 Nguyễn Ngọc Ánh THCS Liên Châu  Liên Châu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

22 Nguyễn Thị Thùy Dung THCS Hợp Thịnh  Hội Thịnh Giáo viên dạy giỏi Nhì  

23 Nguyễn Thị Hằng THCS Tân Lập  Tam Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

24 Bàng Thị Hoa THCS Bồ Lý  Đại Đình Giáo viên dạy giỏi Nhì  

25 Vũ Thị Tuyết THCS Yên Thạch  Sông Lô Giáo viên dạy giỏi Nhì  

26 Nguyễn Thị Minh TH&THCS Cuối Hạ  Dũng Tiến Giáo viên dạy giỏi Nhì  

27 Tạ Lan Anh THCS Tiêu Sơn  Chân Mộng Giáo viên dạy giỏi Nhì  

28 Đinh Thị Hảo THCS Địch Quả  Võ Miếu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

29 Nguyễn Thị Phương Hảo TH&THCS Mông Hóa  Kỳ Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

30 Hoàng Thị Đức Linh TH&THCS Vụ Bản   Lạc Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

31 Trần Thị Vui PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn  Lạc Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì Trực thuộc Sở 

32 Nguyễn Thị Phương Anh THCS Tây Cốc  Tây Cốc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

33 Tạ Thị Bích Hạnh THCS Hiền Quan  Hiền Quan Giáo viên dạy giỏi Nhì  

34 Nguyễn Thị Ngà THCS Đại An  Quảng Yên Giáo viên dạy giỏi Nhì  

35 Trần Khánh Ngọc PTDTNT THCS Tân Sơn  Tân Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

36 Mai Thị Tám THCS Phùng Nguyên 2  Phùng Nguyên Giáo viên dạy giỏi Nhì  

37 Nguyễn Thị Thu Trang THCS Yên Tập  Phú Khê Giáo viên dạy giỏi Nhì  

38 Nguyễn Thị Nga THCS Ngọc Thanh  Xuân Hòa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

39 Nguyễn Phương Thúy THCS Vĩnh Yên  Vĩnh Phúc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

40 Nguyễn Thị Vân THCS Hải Lựu  Hải Lựu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

41 Nguyễn Thị Thiết THCS Mường Chiềng  Đức Nhàn Giáo viên dạy giỏi Ba  

42 Cao Thị Thu Hằng THCS Hà Lộc  Phú Thọ Giáo viên dạy giỏi Ba  

43 Vũ Xuân Hoà THCS Phú Hộ  Phong Châu Giáo viên dạy giỏi Ba  

44 Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Sông Thao  Cẩm Khê Giáo viên dạy giỏi Ba  

45 Vũ Thị Ngọc Huyền THCS Chí Tiên  Chí Tiên Giáo viên dạy giỏi Ba  
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46 Phạm Thị Thu Quyên THCS Hoàng Xá  Tu Vũ Giáo viên dạy giỏi Ba  

47 Nguyễn Thị Thu Thảo THCS Vĩnh Chân  Vĩnh Chân Giáo viên dạy giỏi Ba  

48 Nguyễn Thị Tường Vy THCS Đoan Hùng  Đoan Hùng Giáo viên dạy giỏi Ba  

49 Đoàn Thị Hạnh TH&THCS Hợp Hòa  Tam Dương Giáo viên dạy giỏi Ba  

50 Nguyễn Thị Thùy THCS Thái Hòa  Thái Hòa Giáo viên dạy giỏi Ba  

51 Nguyễn Thị Đài Trang THCS Thổ Tang  Thổ Tang Giáo viên dạy giỏi Ba  

52 Nguyễn Thị Thu Hương TH&THCS Cửu Long  Lương Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

53 Nguyễn Thị Thùy Dương THCS Hùng Vương  Âu Cơ Giáo viên dạy giỏi Ba  

54 Đặng Thị Trịnh THCS Văn Khúc  Hùng Việt Giáo viên dạy giỏi Ba  

55 Quách Thị Hải Yến THCS Vũ Duệ  Lâm Thao Giáo viên dạy giỏi Ba  

56 Nguyễn Chung Yến THCS Giấy Phong Châu  Phù Ninh Giáo viên dạy giỏi Ba  

57 Nguyễn Thị Hà THCS Vân Xuân  Vĩnh Tường Giáo viên dạy giỏi Ba  

58 Phạm Thị Thanh Hà THCS Lãng Công  Yên Lãng Giáo viên dạy giỏi Ba  

59 Nguyễn Thị Thu Nam THCS Bá Hiến  Bình Tuyền Giáo viên dạy giỏi Ba  

60 Nguyễn Thị Vân TH&THCS An Hòa  Hoàng An Giáo viên dạy giỏi Ba  

61 Lê Thị Đường THCS Yên Dưỡng  Đồng Lương Giáo viên dạy giỏi Ba  

62 Tạ Thị Mỹ Hạnh THCS 2 Thị trấn Thanh Ba  Thanh Ba Giáo viên dạy giỏi Ba  

63 Dương Thị Thu Hường THCS Nông Trang  Nông Trang Giáo viên dạy giỏi Ba  

64 Đoàn Thị Nga THCS Thanh Thủy  Thanh Thủy Giáo viên dạy giỏi Ba  

65 Lê Thanh Ngọc THCS Tân Lập  Văn Miếu Giáo viên dạy giỏi Ba  

66 Nguyễn Thị Minh Phương PTDTNT THCS&THPT Yên Lập  Yên Lập Giáo viên dạy giỏi Ba Trực thuộc Sở 

67 Lê Thị Tâm PTDT BT THCS Kim Thượng  Xuân Đài Giáo viên dạy giỏi Ba  

68 Nguyễn Thị Thùy Dương THCS Hoàng Hoa  Tam Dương Bắc Giáo viên dạy giỏi Ba  

69 Vũ Thị Diễm Hằng THCS Đồng Tâm  Vĩnh Yên Giáo viên dạy giỏi Ba  

70 Nguyễn Thị Thanh Hiền THCS Nguyệt Đức  Nguyệt Đức Giáo viên dạy giỏi Ba  
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71 Chu Thị Hồng Phim THCS Tam Hồng  Tam Hồng Giáo viên dạy giỏi Ba  

72 Nguyễn Thị Hoàng Yến THCS Lập Thạch  Lập Thạch Giáo viên dạy giỏi Ba  

73 Trần Thị Phố TH&THCS Dũng Phong  Mường Thàng Giáo viên dạy giỏi Ba  

74 Phạm Kim Tuyến TH&THCS Cố Nghĩa  An Nghĩa Giáo viên dạy giỏi Ba  

75 Phạm Thị Phương Thảo THCS Gia Điền  Hạ Hòa Giáo viên dạy giỏi Ba  

76 Hoàng Thị Trang THCS Tam Sơn  Vân Bán Giáo viên dạy giỏi Ba  

77 Trần Thị Ánh Vân THCS Yên Kỳ  Yên Kỳ Giáo viên dạy giỏi Ba  

78 Trần Thị Hạnh THCS Tiên Lữ  Tiên Lữ Giáo viên dạy giỏi Ba  

79 Nguyễn Thị Hợp THCS Quang Sơn  Hợp Lý Giáo viên dạy giỏi Ba  

80 Tạ Thị Minh THCS Tề Lỗ  Tề Lỗ Giáo viên dạy giỏi Ba  

81 Trần Thị Hoàng Điệp PT DTNT THCS&THPT Lạc Thủy  An Nghĩa Giáo viên dạy giỏi Ba Trực thuộc Sở 

82 Lâm Thị Loan TH&THCS Tân Phong  Cao Phong Giáo viên dạy giỏi Ba  

83 Bùi Thị Nhung TH&THCS Thung Rếch  Mường Động Giáo viên dạy giỏi Ba  

84 Vũ Thị Kim Oanh TH&THCS Yên Trị  Yên Trị Giáo viên dạy giỏi Ba  

85 Quách Văn Thức TH&THCS Lỗ Sơn  Toàn Thắng Giáo viên dạy giỏi Ba  

86 Hà Thị Hằng THCS Bằng Doãn  Bằng Luân Giáo viên dạy giỏi Ba  

87 Nguyễn Thị Phương Lan THCS Hùng Lô  Vân Phú Giáo viên dạy giỏi Ba  

88 Lại Thị Luyến THCS Tiên Phong  Chí Đám Giáo viên dạy giỏi Ba  

89 Đinh Thị Quỳnh Như THCS Tề Lễ  Thọ Văn Giáo viên dạy giỏi Ba  

90 Trần Đông Phú THCS Thượng Long  Thượng Long Giáo viên dạy giỏi Ba  

91 Bùi Thị Thanh Tâm THCS Xuân Thủy  Xuân Viên Giáo viên dạy giỏi Ba  

92 Triệu Thị Thái THCS Hạ Giáp  Dân Chủ Giáo viên dạy giỏi Ba  

93 Nguyễn Thị Thảo THCS Tiên Phú  Trạm Thản Giáo viên dạy giỏi Ba  

94 Trần Ngọc Ánh THCS Chấn Hưng  Vĩnh An Giáo viên dạy giỏi Ba  

95 Đỗ Thị Thuý Hằng THCS Tân Phú  Vĩnh Thành Giáo viên dạy giỏi Ba  
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96 Doãn Thị Thanh Hương THCS Gia Khánh  Bình Xuyên Giáo viên dạy giỏi Ba  

97 Nguyễn Thị Mai Hương THCS TT Yên Lạc  Yên Lạc Giáo viên dạy giỏi Ba  

98 Lại Thị Bích Ngọc THCS Đạo Trù  Đạo Trù Giáo viên dạy giỏi Ba  

99 Vì Thị Chuyên TH&THCS Mai Hịch  Bao La Giáo viên dạy giỏi   

100 Bùi Thị Cúc TH&THCS Văn Sơn  Thượng Cốc Giáo viên dạy giỏi   

101 Ngô Thị Giang PT DTNT THCS & THPT Mai Châu  Mai Châu Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

102 Đinh Thị Hiên TH&THCS Nhân Nghĩa  Nhân Nghĩa Giáo viên dạy giỏi   

103 Nguyễn Thị Nhung TH&THCS Hợp Thanh  Cao Dương Giáo viên dạy giỏi   

104 Bùi Văn Tuân TH&THCS Xuất Hoá  Yên Phú Giáo viên dạy giỏi   

105 Bùi Thị Hồng Hạnh THCS Hoàng Cương  Hoàng Cương Giáo viên dạy giỏi   

106 Lục Thị Lệ THCS Lệ Mỹ  Phú Mỹ Giáo viên dạy giỏi   

107 Bùi Thị Hiền Lương THCS Minh Đài  Minh Đài Giáo viên dạy giỏi   

108 Phạm Ngọc Sơn THCS Xuân Lũng  Xuân Lũng Giáo viên dạy giỏi   

109 Nguyễn Thị Bạch Tuyết THCS Xuân Áng  Hiền Lương Giáo viên dạy giỏi   

110 Nguyễn Thị Hải TH&THCS Bắc Sơn  Vân Sơn Giáo viên dạy giỏi   

111 Lê Thị Thúy TH&THCS Yên Lạc   Yên Thủy Giáo viên dạy giỏi   

112 Huỳnh Minh Thủy TH&THCS Yên Bồng  Lạc Thủy Giáo viên dạy giỏi   

113 Phùng Thị Hoài THCS Lai Đồng  Lai Đồng Giáo viên dạy giỏi   

114 Nguyễn Thị Lan THCS Đan Thượng  Đan Thượng Giáo viên dạy giỏi   

115 Vũ Thảo Nghĩa THCS Võ Lao  Đông Thành Giáo viên dạy giỏi   

116 Phạm Thị Thu Thủy THCS Vĩnh Lại  Bản Nguyên Giáo viên dạy giỏi   

117 Đinh Kiều Hải Yến THCS Yên Lãng  Hương Cần Giáo viên dạy giỏi   

118 Nguyễn Thị Hằng THCS Đạo Đức  Xuân Lãng Giáo viên dạy giỏi   

119 Lò Mĩ Sa THCS Hoa Sơn   Liên Hòa Giáo viên dạy giỏi   
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120 Nguyễn Thị Hằng TH&THCS Vĩnh Đồng  Kim Bôi Giáo viên dạy giỏi   

121 Bùi Thị Phai TH&THCS Liên Sơn  Liên Sơn Giáo viên dạy giỏi   

122 Lương Thị Thanh TH&THCS Qúy Hòa  Mường Vang Giáo viên dạy giỏi   

123 Đinh Thị Hải Yến TH&THCS Võ Thị Sáu  Thống Nhất Giáo viên dạy giỏi   

124 Phùng Thị Thanh Hằng TTHCS Ngọc Đồng  Minh Hòa Giáo viên dạy giỏi   

125 Nguyễn Thị Liên PTDTBT THCS Trung Sơn  Trung Sơn Giáo viên dạy giỏi   

126 Hoàng Thị Lý THCS Xuân Lộc  Đào Xá Giáo viên dạy giỏi   

127 Kim Thị Thư THCS Vĩnh Thịnh  Vĩnh Phú Giáo viên dạy giỏi   

128 Hà Thị Bích THCS Mai Châu  Mai Châu Giáo viên dạy giỏi   

129 Nguyễn Thị Tâm TH&THCS Yên Mông  Tân Hòa Giáo viên dạy giỏi   

130 Phạm Thị Phương Thảo TH&THCS An Bình  An Bình Giáo viên dạy giỏi   

131 Nguyễn Thị Dịu THCS Long Cốc  Long Cốc Giáo viên dạy giỏi   

132 Bùi Thị Kiều Lam THCS Thị Trấn II  Yên Lập Giáo viên dạy giỏi   

133 Nguyễn Thị Thương THCS Mỹ Lương  Sơn Lương Giáo viên dạy giỏi   

134 Nguyễn Thị Thanh Giang THCS Hương Canh  Bình Nguyên Giáo viên dạy giỏi   

135 Nguyễn Thị Hải Yến THCS Cao Phong  Sơn Đông Giáo viên dạy giỏi   

136 Lê Thị Hạnh PT DTNT THCS&THPT Đà Bắc  Đà Bắc Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

137 Đỗ Thị Hương Lan THCS Hy Cương  Hy Cương Giáo viên dạy giỏi   

138 Hoàng Thị Hồng Nhung THCS Tất Thắng  Cự Đồng Giáo viên dạy giỏi   

139 Nguyễn Thị Hà THCS Hợp Châu  Tam Đảo Giáo viên dạy giỏi   

140 Bùi Thị Nguyên TH&THCS Thượng Bì  Nật Sơn Giáo viên dạy giỏi   

141 Ngô Thị Thu Thảo TH&THCS Đoàn Kết  Quy Đức Giáo viên dạy giỏi   

142 Nguyễn Thị Thoa TH&THCS Ngọc Sơn  Ngọc Sơn Giáo viên dạy giỏi   

143 Phùng Minh Thu PT DTNT THCS&THPT Cao Phong  Cao Phong Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

144 Nguyễn Thị Thu Hằng THCS Văn Lang  Văn Lang Giáo viên dạy giỏi   
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145 Nguyễn Thu Hiền TH&THCS Hợp Thịnh  Thịnh Minh Giáo viên dạy giỏi   

146 Nguyễn Đông Anh TH&THCS Nam Thượng  Hợp Kim Giáo viên dạy giỏi   

2. Môn Lịch sử 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Xã/Phường Danh hiệu 
Đạt  

giải 

Ghi chú 

1 Vương Thị Thuận TH&THCS Ân Nghĩa  Đại Đồng Giáo viên dạy giỏi Nhất  

2 Cao Thị Phương Thảo THCS Nông Trang  Nông Trang Giáo viên dạy giỏi Nhất  

3 Hoàng Thị Anh Hằng THCS Liên Bảo  Vĩnh Phúc Giáo viên dạy giỏi Nhất  

4 Nguyễn Thị Hải Yến THCS Bản Nguyên  Bản Nguyên Giáo viên dạy giỏi Nhất  

5 Đỗ Thị Lan THCS Vĩnh Thịnh  Vĩnh Phú Giáo viên dạy giỏi Nhất  

6 Trần Thị Thu THCS Hội Hợp  Vĩnh Yên Giáo viên dạy giỏi Nhất  

7 Nguyễn Thị Thu Hà THCS Chí Tiên  Chí Tiên Giáo viên dạy giỏi Nhì  

8 Bùi Thị Thanh Huyền THCS Gia Cẩm  Việt Trì Giáo viên dạy giỏi Nhì  

9 Nguyễn Thị Huyền THCS Hoa Sơn   Liên Hòa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

10 Phạm Thị Lan Phương THCS Tiên Cát  Thanh Miếu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

11 Nguyễn Thị Bích Hạnh THCS Đồng Cương  Yên Lạc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

12 Đặng Thị Tuyết Mai TH&THCS Vũ Di  Vĩnh Tường Giáo viên dạy giỏi Nhì  

13 Bùi Thị Minh Thu THCS Ngô Xá  Tiên Lương Giáo viên dạy giỏi Nhì  

14 Nguyễn Văn Duy THCS Ngọc Thanh  Xuân Hòa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

15 Nguyễn Thị Hoa THCS Bồ Lý  Đại Đình Giáo viên dạy giỏi Nhì  

16 Đỗ Lý Quang Ly THCS Đỗ Sơn  Liên Minh Giáo viên dạy giỏi Nhì  

17 Đỗ Thị Thu Thủy PTDTNT THCS Thanh Sơn  Thanh Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

18 Nguyễn Thị Trang THCS Dị Nậu  Thọ Văn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

19 Nguyễn Thị Minh Ngọc THCS Đạo Trù  Đạo Trù Giáo viên dạy giỏi Nhì  

20 Bùi Thị Thơm TH&THCS Phú Thành  An Nghĩa Giáo viên dạy giỏi Nhì  
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21 Đinh Thúy Hoàn THCS Yên Sơn  Yên Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

22 Lê Thị Thương PTDTBT TH&THCS Vinh Tiền  Long Cốc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

23 Nguyễn Thị Nhật Thu THCS Đức Bác  Sông Lô Giáo viên dạy giỏi Nhì  

24 Hà Thúy Chiều TH&THCS Kim Tiến  Kim Bôi Giáo viên dạy giỏi Nhì  

25 Kiều Mỹ Hạnh THCS Phong Châu  Phong Châu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

26 Phạm Thị Tuyết Mai TH&THCS Bình Hẻm  Yên Phú Giáo viên dạy giỏi Nhì  

27 Cao Thanh Hoa THCS Yên Tập  Phú Khê Giáo viên dạy giỏi Nhì  

28 Trần Thị Ánh Hồng THCS Hương Nha  Hiền Quan Giáo viên dạy giỏi Nhì  

29 Vũ Thị Mây THCS Hà Lộc  Phú Thọ Giáo viên dạy giỏi Nhì  

30 Phạm Thị Thu THCS Lý Nam Đế  Vạn Xuân Giáo viên dạy giỏi Nhì  

31 Hoàng Thị Thu Hiền THCS Lập Thạch  Lập Thạch Giáo viên dạy giỏi Nhì  

32 Nguyễn Thị Bích THCS Giấy Phong Châu  Phù Ninh Giáo viên dạy giỏi Ba  

33 Nguyễn Thị Thùy Giang THCS Đoan Hạ  Thanh Thủy Giáo viên dạy giỏi Ba  

34 Nguyễn Thị Thu Hà THCS Xuân An  Xuân Viên Giáo viên dạy giỏi Ba  

35 Đỗ Diệu Linh THCS Phụ Khánh  Đan Thượng Giáo viên dạy giỏi Ba  

36 Lê Thị Nga THCS Thanh Đình  Hy Cương Giáo viên dạy giỏi Ba  

37 Hà Thị Thúy THCS Ngọc Lập  Minh Hòa Giáo viên dạy giỏi Ba  

38 Hoàng Thanh Vân THCS Hưng Hoá   Tam Nông Giáo viên dạy giỏi Ba  

39 Lê Hồng Giang THCS Đại Tự  Liên Châu Giáo viên dạy giỏi Ba  

40 Hà Thị Hạnh TH&THCS An Hòa  Hoàng An Giáo viên dạy giỏi Ba  

41 Đinh Thị Hương THCS Văn Quán  Tiên Lữ Giáo viên dạy giỏi Ba  

42 Đào Thị Kim Liên THCS Hoàng Hoa Thám  Tam Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

43 Bùi Thị Thanh Lý THCS Thổ Tang  Thổ Tang Giáo viên dạy giỏi Ba  

44 Nguyễn Thị Tuyết Mai THCS Tân Tiến   Vĩnh Hưng Giáo viên dạy giỏi Ba  

45 Trần Thị Mùi THCS Nguyễn Trãi  Tam Dương Bắc Giáo viên dạy giỏi Ba  
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46 Nguyễn Thị Ngọc THCS Lãng Công  Yên Lãng Giáo viên dạy giỏi Ba  

47 Lại Thị Thanh Quyên THCS Gia Khánh  Bình Xuyên Giáo viên dạy giỏi Ba  

48 Bùi Thị Diệu Hương THCS Cao Phong  Cao Phong Giáo viên dạy giỏi Ba  

49 Nguyễn Thị Mười THCS Kỳ Sơn  Kỳ Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

50 Lại Thị Thủy TH&THCS Yên Lạc  Yên Thủy Giáo viên dạy giỏi Ba  

51 Lã Thị Hạnh THCS Đồng Tâm  Đoan Hùng Giáo viên dạy giỏi Ba  

52 Trịnh Thị Hiền THCS Đồng Lương  Đồng Lương Giáo viên dạy giỏi Ba  

53 Vi Thị Nụ THCS Ca Đình  Tây Cốc Giáo viên dạy giỏi Ba  

54 Phùng Hữu Quyết THCS Tân Sơn  Lai Đồng Giáo viên dạy giỏi Ba  

55 Lê Hoàng Vân THCS Hương Xạ  Yên Kỳ Giáo viên dạy giỏi Ba  

56 Phùng Thị Đạo THCS Vân Hội  Hội Thịnh Giáo viên dạy giỏi Ba  

57 Nhâm Thị Hà THCS Tam Dương  Tam Dương Giáo viên dạy giỏi Ba  

58 Đồng Thị Hoa THCS Yên Bình  Vĩnh An Giáo viên dạy giỏi Ba  

59 Bùi Thị Vinh TH&THCS A Đú Sáng  Nật Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

60 Nguyễn Tiến Công THCS Cát Trù  Hùng Việt Giáo viên dạy giỏi Ba  

61 Nguyễn Văn Hiệu THCS Liên Hoa  Phú Mỹ Giáo viên dạy giỏi Ba  

62 Lê Hồng Nhung THCS Hùng Vương  Phúc Yên Giáo viên dạy giỏi Ba  

63 Bùi Văn Chiển THCS Kim Đồng  Tân Lạc Giáo viên dạy giỏi Ba  

64 Hoàng Thị Trang Nhung TH&THCS Ngọc Sơn  Ngọc Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

65 Bùi Thị Hồng Hạnh THCS Tiêu Sơn  Chân Mộng Giáo viên dạy giỏi Ba  

66 Vũ Sao Ly PTDT BT THCS Xuân Đài  Xuân Đài Giáo viên dạy giỏi Ba  

67 Nguyễn Thị Phượng Quyên THCS Thanh Minh  Âu Cơ Giáo viên dạy giỏi Ba  

68 Tạ Thị Thanh Vân THCS Bình Phú  Bình Phú Giáo viên dạy giỏi Ba  

69 Nguyễn Thị Vân THCS Phượng Mao  Tu Vũ Giáo viên dạy giỏi Ba  

70 Nguyễn Thị Mai An TH&THCS An Lạc  An Bình Giáo viên dạy giỏi Ba  
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71 Đinh Phương Anh THCS Lê Quý Đôn  Hòa Bình Giáo viên dạy giỏi Ba  

72 Bùi Thị Chảnh TH&THCS Hợp Đồng  Mường Động Giáo viên dạy giỏi Ba  

73 Lý Thanh Hà TH&THCS Đồng Ruộng  Quy Đức Giáo viên dạy giỏi Ba  

74 Nguyễn Quang Lâm TH&THCS Tây Tiến  Thượng Cốc Giáo viên dạy giỏi Ba  

75 Bùi Thị Nhiển TH&THCS Phú Lương  Quyết Thắng Giáo viên dạy giỏi Ba  

76 Vì Thị Hồng Nhung TH&THCS Mai Hịch  Bao La Giáo viên dạy giỏi Ba  

77 Trần Thị Huyền THCS Trị Quận  Dân Chủ Giáo viên dạy giỏi Ba  

78 Đặng Thị Thúy Ngân THCS Sông Thao  Cẩm Khê Giáo viên dạy giỏi Ba  

79 Bùi Thị Kim Dung TH&THCS Ngọc Lương  Yên Trị Giáo viên dạy giỏi   

80 Quách Thị Lan TH&THCS Bảo Hiệu  Lạc Lương Giáo viên dạy giỏi   

81 Nguyễn Thúy An THCS Thị Trấn II  Yên Lập Giáo viên dạy giỏi   

82 Nguyễn Thị Ngọc Anh THCS Supe  Lâm Thao Giáo viên dạy giỏi   

83 Nguyễn Thị Hồng Duyên THCS Vân Lĩnh  Thanh Ba Giáo viên dạy giỏi   

84 Nguyễn Thị Hoa THCS Văn Lang  Văn Lang Giáo viên dạy giỏi   

85 Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Sơn Vi  Phùng Nguyên Giáo viên dạy giỏi   

86 Hà Hoàng Sơn THCS Gia Điền  Hạ Hòa Giáo viên dạy giỏi   

87 Hà Văn Thắng THCS Hùng Xuyên  Chí Đám Giáo viên dạy giỏi   

88 Nguyễn Thị Thương THCS Lang Sơn  Vĩnh Chân Giáo viên dạy giỏi   

89 Phạm Thị Thu Thủy THCS Văn Miếu  Văn Miếu Giáo viên dạy giỏi   

90 Dương Văn Lực THCS Trung Nguyên  Tề Lỗ Giáo viên dạy giỏi   

91 Nguyễn Thị Duyên Miền THCS Trung Kiên  Nguyệt Đức Giáo viên dạy giỏi   

92 Phạm Thùy Linh TH&THCS Ba Khan  Tân Mai Giáo viên dạy giỏi   

93 Nguyễn Băng Tâm TH&THCS Hòa Bình  Tân Hòa Giáo viên dạy giỏi   

94 Đinh Phong Du THCS Thắng Sơn  Cự Đồng Giáo viên dạy giỏi   

95 Hoàng Phương Thảo THCS Tân Phú  Tân Sơn Giáo viên dạy giỏi   
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96 Phạm Thị Bích Thuận THCS Tiên Phú  Trạm Thản Giáo viên dạy giỏi   

97 Nguyễn Thị Tuyết THCS Tam Sơn  Vân Bán Giáo viên dạy giỏi   

98 Phạm Thị Yến THCS Mỹ Lương  Sơn Lương Giáo viên dạy giỏi   

99 Đặng Tiến Hùng THCS Ngọc Mỹ  Hợp Lý Giáo viên dạy giỏi   

100 Đỗ Thị Kim THCS Nhân Đạo  Hải Lựu Giáo viên dạy giỏi   

101 Đỗ Ngọc Lâm THCS Cao Phong  Sơn Đông Giáo viên dạy giỏi   

102 Xa Thị Chinh PT DTNTTHCS&THPT B Đà Bắc  Đức Nhàn Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

103 Bùi Thị Minh Hải TH & THCS Nhân Nghĩa  Nhân Nghĩa Giáo viên dạy giỏi   

104 Đặng Thị Lan Phương TH&THCS Cư Yên  Liên Sơn Giáo viên dạy giỏi   

105 Nguyễn Thị Hà THCS Khả Cửu  Khả Cửu Giáo viên dạy giỏi   

106 Vũ Thị Hồng Nhung THCS Bằng Luân  Bằng Luân Giáo viên dạy giỏi   

107 Hà Thị Tài PTDTBT THCS Trung Sơn  Trung Sơn Giáo viên dạy giỏi   

108 Bùi Thị Hồng Thuỷ THCS Đào Xá  Đào Xá Giáo viên dạy giỏi   

109 Cù Thị Châm THCS Chuế Lưu  Hiền Lương Giáo viên dạy giỏi   

110 Lê Thị Mai Lan THCS Tiên Kiên  Xuân Lũng Giáo viên dạy giỏi   

111 Hoàng Bích Thủy THCS Văn Luông  Minh Đài Giáo viên dạy giỏi   

112 Vi Thị Hồng Tuấn THCS Vân Phú - Manduk  Vân Phú Giáo viên dạy giỏi   

113 Văn Thị Hoàn THCS Tam Hồng  Tam Hồng Giáo viên dạy giỏi   

114 Lưu Anh Đạt TH&THCS Bắc Phong  Thung Nai Giáo viên dạy giỏi   

115 Nguyễn Thị Hiền  TH&THCS Hợp Thành  Thịnh Minh Giáo viên dạy giỏi   

116 Bùi Thanh Liêm TH&THCS Phú Vinh  Mường Hoa Giáo viên dạy giỏi   

117 Bùi Thị My TH&THCS Bình Chân   Lạc Sơn Giáo viên dạy giỏi   

118 Tống Thị Mỹ Hường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập  Yên Lập Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

119 Lê Thị Phương THCS Mạn Lạn  Hoàng Cương Giáo viên dạy giỏi   

120 Đặng Thị Thu Hằng THCS Tân Phú  Vĩnh Thành Giáo viên dạy giỏi   
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121 Nguyễn Thị Mỵ THCS Lý Tự Trọng  Bình Nguyên Giáo viên dạy giỏi   

122 Nghiêm Đức Đông THCS Quảng Yên  Quảng Yên Giáo viên dạy giỏi   

123 Trần Minh Bình THCS Liễn Sơn  Thái Hòa Giáo viên dạy giỏi   

3. Môn Vật lí 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Xã/Phường Danh hiệu 
Đạt  

giải 

Ghi chú 

1 Vũ Thị Hoa THCS Hợp Châu  Tam Đảo Giáo viên dạy giỏi Nhất  

2 Đào Thị Kiều Vân THCS Vĩnh Yên  Vĩnh Phúc Giáo viên dạy giỏi Nhất  

3 Lê Thị Thu Hương THCS Phượng Lâu  Vân Phú Giáo viên dạy giỏi Nhất  

4 Dương Thị Hiền THCS Tân Tiến   Vĩnh Hưng Giáo viên dạy giỏi Nhất  

5 Trần Thị Thùy Chinh THCS Văn Bán  Vân Bán Giáo viên dạy giỏi Nhất  

6 Lê Huyền Thương PT DTNT THCS&THPT Lạc Thủy  An Nghĩa Giáo viên dạy giỏi Nhì Trực thuộc Sở 

7 Nguyễn Chí Công THCS Hạ Hòa  Hạ Hòa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

8 Nguyễn Thanh Mai THCS Vĩnh Chân  Vĩnh Chân Giáo viên dạy giỏi Nhì  

9 Đỗ Thị Thanh Vân THCS Tề Lỗ  Tề Lỗ Giáo viên dạy giỏi Nhì  

10 Nguyễn Việt Cương TH&THCS Hưng Thi  An Bình Giáo viên dạy giỏi Nhì  

11 Trần Thu Hằng TH&THCS Lê Lợi  Đà Bắc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

12 Trần Mạnh Cường THCS Kim Xá  Vĩnh An Giáo viên dạy giỏi Nhì  

13 Nguyễn Thanh Tú THCS Kim Đồng  Tân Lạc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

14 Nguyễn Thị Lệ Khuyên THCS Phúc Khánh  Thượng Long Giáo viên dạy giỏi Nhì  

15 Phan Thị Ngà THCS Sơn Tình  Cẩm Khê Giáo viên dạy giỏi Nhì  

16 Nguyễn Thị Hồng THCS Hoàng Hoa  Tam Dương Bắc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

17 Trần Thị Thúy Liên THCS Sông Lô  Tam Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

18 Phạm Thị Linh THCS Phúc Yên  Phúc Yên Giáo viên dạy giỏi Nhì  
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19 Nguyễn Thị Hằng Nga THCS Xuân Hoà  Xuân Hòa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

20 Nguyễn Thái Dương TH&THCS Cun Pheo  Pà Cò Giáo viên dạy giỏi Nhì  

21 Kim Thị Thu Hiên TH&THCS Thanh Lương  Cao Dương Giáo viên dạy giỏi Nhì  

22 Nguyễn Văn Hoàng TH&THCS Bình Chân   Lạc Sơn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

23 Bùi Thị Thái THCS Mường Chiềng  Đức Nhàn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

24 Đào Việt Đức THCS Phú Hộ  Phong Châu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

25 Nguyễn Thị Thanh Huyền THCS Minh Phương  Nông Trang Giáo viên dạy giỏi Nhì  

26 Phan Thị Hồng Hiên TH&THCS Tam Phúc  Vĩnh Tường Giáo viên dạy giỏi Nhì  

27 Nguyễn Việt Tuấn THCS Nhân Đạo  Hải Lựu Giáo viên dạy giỏi Nhì  

28 Đinh Thị Thanh Xuân TH&THCS Nhân Nghĩa  Nhân Nghĩa Giáo viên dạy giỏi Nhì  

29 Nguyễn Phương Diện THCS Bo  Kim Bôi Giáo viên dạy giỏi Nhì  

30 Nguyễn Văn Sơn TH&THCS Yên Phú  Yên Phú Giáo viên dạy giỏi Nhì  

31 Hà Thị Phương Lan TH&THCS Phương Viên  Yên Kỳ Giáo viên dạy giỏi Nhì  

32 Hoàng Thị Tuyết Thanh THCS Ca Đình  Tây Cốc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

33 Khương Thị Hồng Nhung THCS Triệu Đề  Sơn Đông Giáo viên dạy giỏi Nhì  

34 Nguyễn Thị Thuận THCS Kim Ngọc  Yên Lạc Giáo viên dạy giỏi Nhì  

35 Nguyễn Thúy An THCS Thọ Văn  Thọ Văn Giáo viên dạy giỏi Nhì  

36 Hà Thị Chuyển THCS Xuân Viên  Xuân Viên Giáo viên dạy giỏi Nhì  

37 Nguyễn Thị Hiên THCS Tân Phương  Đào Xá Giáo viên dạy giỏi Nhì  

38 Nguyễn Thị Ngọc THCS Hanh Cù  Thanh Ba Giáo viên dạy giỏi Nhì  

39 Vũ Lan Phương THCS Vô Tranh  Văn Lang Giáo viên dạy giỏi Nhì  

40 Vũ Thị Thu Hường THCS Lý Tự Trọng  Bình Nguyên Giáo viên dạy giỏi Nhì  

41 Bùi Văn Lâm TH&THCS Hợp Hoà  Liên Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

42 Đinh Thị Diệu Linh PTDTBT TH&THCS Lạc Sỹ  Lạc Lương Giáo viên dạy giỏi Ba  
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43 Đỗ Thị Ngọc Ngà TH&THCS Nà Phòn  Mai Châu Giáo viên dạy giỏi Ba  

44 Dương Tiến Thọ THCS Lý Tự Trọng  Hòa Bình Giáo viên dạy giỏi Ba  

45 Nguyễn Thị Đông THCS Ninh Dân  Hoàng Cương Giáo viên dạy giỏi Ba  

46 Dương Tiến Giang THCS Quảng Yên  Quảng Yên Giáo viên dạy giỏi Ba  

47 Đinh Thị Toàn THCS Minh Hòa  Minh Hòa Giáo viên dạy giỏi Ba  

48 Đoàn Thị Hà THCS Phú Xuân  Xuân Lãng Giáo viên dạy giỏi Ba  

49 Lê Thị Ngát THCS Thổ Tang  Thổ Tang Giáo viên dạy giỏi Ba  

50 Nguyễn Thị Thu Thanh THCS Văn Quán  Tiên Lữ Giáo viên dạy giỏi Ba  

51 Chu Quốc An THCS Thanh Uyên  Hiền Quan Giáo viên dạy giỏi Ba  

52 Dương Thị Loan THCS Tiên Du   Bình Phú Giáo viên dạy giỏi Ba  

53 Nguyễn Ngọc Thức THCS Thượng Cửu  Khả Cửu Giáo viên dạy giỏi Ba  

54 Nguyễn Thị Thương THCS Supe  Lâm Thao Giáo viên dạy giỏi Ba  

55 Nguyễn Thị Chung PT Liên cấp Newton  Vĩnh Phúc Giáo viên dạy giỏi Ba Trực thuộc Sở 

56 Nguyễn Văn Mẫn THCS Thanh Trù  Vĩnh Yên Giáo viên dạy giỏi Ba  

57 Khà Ngọc Đông TH&THCS Xăm Khoè  Bao La Giáo viên dạy giỏi Ba  

58 Đinh Tiến Dũng TH&THCS Dân Chủ  Thống Nhất Giáo viên dạy giỏi Ba  

59 Xa Hữu Hằng PTDTBT THCS Tân Minh  Cao Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

60 Nguyễn Thị Ngọc Anh THCS Hiền Lương  Hiền Lương Giáo viên dạy giỏi Ba  

61 Lê Xuân Bách THCS Cự Đồng  Cự Đồng Giáo viên dạy giỏi Ba  

62 Vũ Thế Công THCS Trung Nghĩa  Tu Vũ Giáo viên dạy giỏi Ba  

63 Nguyễn Thị Hiền THCS Hùng Vương  Âu Cơ Giáo viên dạy giỏi Ba  

64 Tạ Thị Xuân Hồng THCS Dữu Lâu  Việt Trì Giáo viên dạy giỏi Ba  

65 Trần Thị Phương Thảo THCS Văn Lương  Vạn Xuân Giáo viên dạy giỏi Ba  

66 Nguyễn Thị Hoa Mai TH&THCS An Hòa  Hoàng An Giáo viên dạy giỏi Ba  
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67 Dương Văn Thực THCS Quang Yên  Yên Lãng Giáo viên dạy giỏi Ba  

68 Phan Thị Minh Tuyết TH&THCS Hùng Phương  Liên Châu Giáo viên dạy giỏi Ba  

69 Nguyễn Minh Cương TH&THCS Hàng Trạm  Yên Thủy Giáo viên dạy giỏi Ba  

70 Bùi Huy Hoàng TH&THCS Thái Thịnh  Tân Hòa Giáo viên dạy giỏi Ba  

71 Nguyễn Thu Dung THCS Phượng Vĩ  Tiên Lương Giáo viên dạy giỏi Ba  

72 Bùi Mạnh Huấn THCS Tiên Phong  Chí Đám Giáo viên dạy giỏi Ba  

73 Đinh Thị Hương THCS Tân Sơn  Lai Đồng Giáo viên dạy giỏi Ba  

74 Nguyễn Đức Mạnh THCS Hương Cần  Hương Cần Giáo viên dạy giỏi Ba  

75 Nguyễn Bích Ngọc THCS Thạch Kiệt  Tân Sơn Giáo viên dạy giỏi Ba  

76 Lâm Minh Thu THCS Thượng Nông  Tam Nông Giáo viên dạy giỏi Ba  

77 Hà Thị Yến Hoa THCS Kim Long  Tam Dương Giáo viên dạy giỏi Ba  

78 Trần Xuân Lộc THCS Bắc Bình  Thái Hòa Giáo viên dạy giỏi Ba  

79 Đặng Hữu Luyện THCS Lũng Hoà  Vĩnh Thành Giáo viên dạy giỏi Ba  

80 Nguyễn Thị Tân THCS Bá Hiến  Bình Tuyền Giáo viên dạy giỏi Ba  

81 Lê Thị Thuận THCS Trung Hà  Nguyệt Đức Giáo viên dạy giỏi Ba  

82 Dương Văn Tuấn THCS Thiện Kế  Bình Xuyên Giáo viên dạy giỏi Ba  

83 Nguyễn Văn Phiến TH&THCS Dân Hạ  Kỳ Sơn Giáo viên dạy giỏi   

84 Vũ Thị Vân TH&THCS Khoan Dụ  Lạc Thủy Giáo viên dạy giỏi   

85 Quách Thanh Xuân TH&THCS Hợp Thịnh  Thịnh Minh Giáo viên dạy giỏi   

86 Nguyễn Thị Hằng THCS Phú Mỹ  Phú Mỹ Giáo viên dạy giỏi   

87 Vi Thị Bích Thảo THCS Đỗ Xuyên  Liên Minh Giáo viên dạy giỏi   

88 Đào Quang Tùng THCS Phú Lộc  Phù Ninh Giáo viên dạy giỏi   

89 Phan Thị Văn THCS Tạ xá  Phú Khê Giáo viên dạy giỏi   

90 Phạm Văn Chiến THCS Tam Hồng  Tam Hồng Giáo viên dạy giỏi   
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91 Trần Thị Hiền THCS Lập Thạch  Lập Thạch Giáo viên dạy giỏi   

92 Màu Lưu Luyến TH&THCS Thanh Nông  An Nghĩa Giáo viên dạy giỏi   

93 Trần Thị Thu TH&THCS Hòa Sơn  Lương Sơn Giáo viên dạy giỏi   

94 Trần Thị Tuyết THCS Cao Phong  Cao Phong Giáo viên dạy giỏi   

95 Trần Hữu Đại THCS Đan Thượng  Đan Thượng Giáo viên dạy giỏi   

96 Dương Thị Bích Thủy THCS Cao Xá  Bản Nguyên Giáo viên dạy giỏi   

97 Lê Thị Bích Vân THCS Văn Lung  Phú Thọ Giáo viên dạy giỏi   

98 Bùi Thị Lệ TH&THCS Tự Do  Ngọc Sơn Giáo viên dạy giỏi   

99 Nguyễn Thị Lý PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu  Pà Cò Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

100 Lê Quốc Công THCS Thị Trấn II  Yên Lập Giáo viên dạy giỏi   

101 Phạm Thị Thanh Hiến THCS Phú Lạc  Hùng Việt Giáo viên dạy giỏi   

102 Trần Thị Huân THCS Sóc Đăng  Đoan Hùng Giáo viên dạy giỏi   

103 Hoàng Cao Long THCS Lương Sơn  Sơn Lương Giáo viên dạy giỏi   

104 Nguyễn Thị Lý THCS Tứ  Xã  Phùng Nguyên Giáo viên dạy giỏi   

105 Chu Huyền Trang THCS Chu Văn An  Thanh Sơn Giáo viên dạy giỏi   

106 Nguyễn Thị Lâm THCS Hợp Lý  Hợp Lý Giáo viên dạy giỏi   

107 Phùng Thị Minh Nguyệt THCS Hợp Thịnh  Hội Thịnh Giáo viên dạy giỏi   

108 Phạm Thị Thu Phương THCS Đức Bác  Sông Lô Giáo viên dạy giỏi   

109 Nguyễn Bá Thắng THCS Vĩnh Ninh  Vĩnh Phú Giáo viên dạy giỏi   

110 Bàn Tùng Dương PT DTBT TH&THCS Tân Mai  Tân Mai Giáo viên dạy giỏi   

111 Bùi Văn Nguyên TH&THCS Ngọc Lương  Yên Trị Giáo viên dạy giỏi   

112 Lê Hương Vân TH&THCS Lập Chiệng  Hợp Kim Giáo viên dạy giỏi   

113 Hà Thị Minh Cầm THCS Trị Quận   Dân Chủ Giáo viên dạy giỏi   

114 Hoàng Hải Cường THCS Thanh Hà  Chí Tiên Giáo viên dạy giỏi   
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115 Hà Minh Thu THCS Chu Hóa  Hy Cương Giáo viên dạy giỏi   

116 Trần Văn Trọng THCS Yên Dương  Đạo Trù Giáo viên dạy giỏi   

117 Bùi Văn Cương TH&THCS Bình Sơn  Nật Sơn Giáo viên dạy giỏi   

118 Hoàng Thị Duyên PT DTNT THCS&THPT Cao Phong  Cao Phong Giáo viên dạy giỏi  Trực thuộc Sở 

119 Đỗ Thị Bích Thảo TH&THCS Phú Vinh  Mường Hoa Giáo viên dạy giỏi   

120 Bùi Đại Vương TH&THCS Hợp Đồng  Mường Động Giáo viên dạy giỏi   

121 Đà Văn Dư THCS Tinh Nhuệ  Yên Sơn Giáo viên dạy giỏi   

122 Nguyễn Tiến Dũng PTDTBT THCS Thu Cúc  Thu Cúc Giáo viên dạy giỏi   

123 Nguyễn Thị Hồng Nhung THCS Lý Tự Trọng  Thanh Miếu Giáo viên dạy giỏi   

124 Đinh Thị Si PTDTBT TH&THCS Vinh Tiền  Long Cốc Giáo viên dạy giỏi   

125 Nguyễn Thu Thủy THCS Điêu Lương  Đồng Lương Giáo viên dạy giỏi   

126 Đinh Như Kế PTDT BT THCS Xuân Đài  Xuân Đài Giáo viên dạy giỏi   

 Tổng số danh sách 3 môn có 395 người./. 


